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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người Việt Nam 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11-7-1989 và Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24-01-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
         Căn cứ Quyết định số 113-CT ngày 9-5-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam và ý kiến của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh thuốc của Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Cho phép 64 công ty nước ngoài (danh sách kèm theo), đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động buôn bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người tại Việt Nam thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp Việt Nam đã được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Điều 2. Công ty nước ngoài có trách nhiệm sau:

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam.

- Chấp hành các Quy chế quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế Việt Nam.

- Hoạt động kinh doanh theo đúng đường lối quốc gia về thuốc của Việt Nam, bảo đảm lợi ích sức khoẻ của nhân dân Việt Nam.

- Báo cáo với Bộ Y tế Việt Nam trước 30 ngày đối với các hoạt động sau:

+ Thay đổi tên, địa chỉ.

+ Thay đổi giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

+ Tách, sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động của công ty.

- Báo cáo hàng năm với Bộ Y tế về hoạt động kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

- Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm trong hoạt động của Công ty tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thuốc trực tiếp, các công ty nước ngoài (đã nói ở Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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(Đã ký)

Lê Văn Truyền



 

DANH MỤC 
CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN THUỐC CHO NGƯỜI TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1523/BYT-QĐ NGÀY 9-9-1996 AUSTRALIA 

1. CENOVIS PTY LIMITED 

Địa chỉ: 65 - 125 Turellia Str., Turellia NSW 2205, Australia 

Điện thoại: (02) 567 - 0371 

Fax: (02) 597-7387 

2. ZENAUST IMPORT PTY LTD 

Địa chỉ: 15 Cands Dale Place Castle Hill Z154, Australia 

Điện thoại: (02) 8994310 

Fax: (02) 8995871 

3. FH FAULDING AND CO., LTD 

Địa chỉ: 160 Greenhill Road Parkside, 5063, South Australia 

Điện thoại: (618) 372 1500 

Fax: (618) 373 3120 

BANGLADESH 
4. BEXIMCO INFUSIONS LTD 

Địa chỉ: 17, Dhanmondi R/A, Road No. 2 Dhaka - 1205, Bangladesh 

5. BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD 

Địa chỉ: 17, Dhanmondi R/A, Road No. 2, Dhaka - 1205, Bangladesh 

6. RETANA LIMITED 

Địa chỉ: 6/3 Segun Bagicha, GPO box - 303, Ramna Dhaka - 1000, Bangladesh 

Điện thoại: 833290. 

Fax: 880 - 2 - 863628 

7. SQUARE PHARMACEUTICALS LTD 

Địa chỉ: Square Centre, 48, mohakhali, Commercial Area, Dhaka - 1212, BAngladesh

BULGARY
8. PARMACIA AD 

Địa chỉ: Bulgaria, 2600 Dupnica 3, SAmokovsko Chaussee 

Điện thoại: (359-701) 26721 

Fax: (359 - 701) 22365 

9. STATE FARMACEUTICAL DEPARTMENT 

Địa chỉ: City Permik 63 Krakra Bvld 

Điện thoại: 076/23384 

Fax: 076/20181 

CANADA 
10. APOTEX INC 

Địa chỉ: 150 Signet Drive Weston, Ontario, IT9, CANADA 

Điện thoại: 416 749 9300 

Fax: 416 749 9053 

11. IMEXCAP INC 

Địa chỉ: 9150 Boulevard de I' Acadie Suite # 103 Montreal (Quebec) CANADA H4n 2T2 

Điện thoại: (514) 858 - 6081 

Fax: (514) 858 - 6082 

CUBA 
12. LABORATOIRIES DALMER S.A 

Địa chỉ: 25 th Ave, # 15819 & 190 st., Playa, Havana City, CUBA 

Điện thoại: 537 210948 

Fax: 537 336374 

13. HEBER BIOTEC SA 

Địa chỉ: Ave, 31 e/158 and 190, Cubanacan, Havana City, CUBA 

Điện thoại: 537 336008 

Fax: 537 336008 

ĐỨC 
14. EMERCK GMBH 

Địa chỉ: Frankfuter Strabe 250, 64271 Darmstadt, FRG 

15. KNOLL AG - GMBH 

Địa chỉ: Knollsatrabe 50, 67061 Ludwigshafen , Germany 

16. JENAPHARM GMBH 

Địa chỉ: Otto - Schott - Str.15 D-07745 Jena 

17. HEINRICH MACK NACHF 

Địa chỉ: Pfizerstr 1, 76139 Karlsrehe/Germany 

18. E. DENK OHG 

Địa chỉ: Prinzregentenstrass 79 - 81675 Muenchen, Federal Republic of Germany 

19. BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH

Địa chỉ: Byk - Gulden - Str.2, 78467 Konstanz

20. RATIOPHARM GMBH & CO

Địa chỉ: Graf - Arco - Strabe 3, D - 89079 Ulm, Germany

Điện thoại: 0731 402564

Fax: 0731 402521

HÀN QUỐC
21. JEIL PHARMACEUTICALS CO., LTD

Địa chỉ: 745-5, Banpodong Seocho-Ku, Seoul, Korea

Điện thoại: (02) 549 - 4045 22. Korea Green Cross corp.

Địa chỉ: 227, Gugal-li, Giheung-eup, Yongin-kun, kyeonggi-do, Korea

23. CHEIL FOODS & CHEMICALS, INC

Địa chỉ: 10th, fl., Cheil Bldg., 500, Namdaemmoon-Ro 5ka, Chung-ku, Seoul, Korea

HONGKONG
24. APC PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL

Địa chỉ: 801, Chna Underwriters Centre, 88, Glousester road, Wanchai, Kongkong

25. BILLION SQUARE TRADING CO.

Địa chỉ: Ground Floor, 7B Cameron road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong 26.

26. ASHFORD LAB. LTD:

Địa chỉ: 6 Sun Yip, Chaiwan, Hongkong

Fax: (852) - 28989842

27. IHL (ASIA) LTD

Địa chỉ: 26F Wing on Centre 111 Connaught road, Central Hongkong

Điện thoại: 662 513 9909

Fax: 662 513 9826

HUNGARY
28. EGIS PHARMACEUTICALS LTD

Địa chỉ: 1106. Budapest, Karesztúri út 30 - 38

Điện thoại: (36 - 1) 265 - 5555

Fax: (36 - 1) 265 - 5511

INDONESIA 
29. PHÁT TRIỂN TANABE - ABADI

Địa chỉ: JI. Gedebage 110. Ujungberung Bandung, Indonesia

ITALIA
30. LIFE PHARMA S.R.L

Địa chỉ: Via. G. Carducci 27 - Sesto Sam Giovanni (Milano)

31. ZAMBON BROUP SPA:

Địa chỉ: Via Della Chimica 9 - Vicenze - Italia

JORDANI
32. DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT CO., LTD

Địa chỉ: P.O. Box 9364 Amman Jorda n

Điện thoại: 727132

Fax: 727776

MALAYSIA
33. SM PHARMACEUTICALS SDN BHD

Địa chỉ: Lot 90, Sungai Petani, Ind Est, 08000 Sungai Petani Kedah Malaysia

Điện thoại: 604.4411801

Fax: 6044411341

34. SM CHEMICAL SDN BHD

Địa chỉ: Lot 90, Sungai Petani, Ind Est, 08000 Sungai Petani Kedah Malaysia

Điện thoại: 604.4411801

Fax: 604 4411341

MỸ
35. REXALL SUNDOWN INC

Địa chỉ: 851 Broken Sound Parkway, NW Boca Raton, FL 33487 U.S.A

36. PAR PHARMA GROUP LTD.

Địa chỉ: One Ram Ridge Road Spring Valley, New York 10977 USA

37. INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS INC

Địa chỉ: 125 Lantern way, Nicholsulle, Ky. 40356 USA

NHẬT
33. TANABE SAIYAKU CO., LTD

Địa chỉ: 2-O, Dosho - Machi 3 - chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

Điện thoại: 06-205-5555

Fax: 06-222-0470

39. ROHTO PHARMACEUTICAL COMPANY LTD

Địa chỉ: 1-8-1 Tatsumi - nishi, inkuno-ku, Osaka 544, Japan

Điện thoại: 81 (Japna) 6 758 9812

Fax: 81 (Japan) 6 758 9820

40. NICHIMENT CORPORATION

Địa chỉ: 2-2, Nakanoshima 2 chome, Osaka, Japan

Điện thoại: (06) 223 51111

Fax: (06) 23 5331

41. MAIWA TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 3-1, Marunochi 3-chome, chiyoda, Tokyo 100, Japan

Điện thoại: 81 - 3 3240 - 9538

Fax: 81 - 3 3240 - 9561

PHẦN LAN
42. ORION CORPORATION

Địa chỉ: Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

PHÁP
43. LABORATOIRES BIOCODEX

Địa chỉ: 19, Rue barchés - 92120 Montrouge - France

44. PFIZER FRANCE

Địa chỉ: 86, Rue De Paris - 91407 Orsay Cedex - France

45. COSMEPHAR INTERNATIONAL

Địa chỉ: B.P 128, 77 bis Rue Vaillant Couturier 93130 Noisy le Sec, France

46. LAB DU DOCTEUR E. BOUCHARA

Địa chỉ: 68, Rue Marjolin - B.P 67 - 92302 Levallois - Perret Cedex - France

Điện thoại: (33 1) 45 19 10 00

Fax: (33 1) 42 70 16 96

47. LAB NORGAN - NORGIN PHARMA

Địa chỉ: 23, avenue de Neuilly - 75116 Paris

48. ROUSSEL INTERPHAR

Địa chỉ: 35 Boulevard des Invalides 75007 Paris

Điện thoại: 40 62 40 62

Fax: 40 62 48 78

49. BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL

Địa chỉ: 18, Place Doguereau - 28100 Dreux - France

50. IPSEN

Địa chỉ: 24 Rue ErLanger - 75016 Paris France

Điện thoại: 44 96 10 10

Fax: 44 96 11 99

51. LABORATOIRES JANSSEN CILAG S.A

Địa chỉ: 17 rue de L/Ancienne Mairie - 92513 Boulogne - Billancourt cedex - France

Fax: 41 10 06 80

52. PIERRE FABRE MEDICAMENT

Địa chỉ: 45 Palace Abel Gance F-92654 Boulogne Cedex France

Điện thoại: 49 10 80 00

Fax: 49 10 96 93

PHILIPPINES
53. JOHNSON & JOHNSON SA., INC

Địa chỉ: Edison road, Bo. Ibayo, Paranaque, M. Manila, Philippines

54. RUDOLF LIETZ, INC

Địa chỉ: 142 Legaspi Street, Makati, Manila, Philippines

Điện thoại: (630) 28190631

Fax: (630) 28195 769

SINGAPORE 
55. STIEFEL LABORATORIES PTE LTD

Địa chỉ: 300 Beach Road Fax: 13 - 02 the Concourse Singapore 0719

56. SCHWEIZEHALL PTE LTD

Địa chỉ: 350 Orchard rd., No. 16 - 05 Shaw house, Singapore

Điện thoại: 7375844

Fax: 7331557

57. SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTH CARE PTE LTD 

Địa chỉ: 30 Jalan Rukang Jorong Town Singapore 2261

Điện thoại: (65) 2650444

Fax: (65) 2656998

58. MARK SHARP # DOHME CORP.

Địa chỉ: 300 beach road #13-02 the concourse Singapore 0719

Điện thoại: 65 296 - 7772

Fax: 65 296 - 0005

THÁI LAN
59. L.B.S LABORATORY LTD

Địa chỉ: 602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 Rd. Bangkok, 10110 Thailand

THỤY SĨ
60. LABATEC - PHẢMA S.A

Địa chỉ: 36, rue du XXXI Décembre Case Postale 6190 CH 1211 GENEVE 6

61. ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Địa chỉ: Sincerstr. 47, P.O. Box 80, Ch - 6330 CHAM, Switzerland

Điện thoại: 042-382 222

Fax: 042-368041

TRUNG QUỐC
62. CHINA NATIONAL PHARMACEUTICALS FOREIGN TRADE CORPORATION

Địa chỉ: No. Jia 38, Beilishi Lu, Xizhimen Wai, Beijing, China

Điện thoại: 0086 - 1 - 8316572

Fax: 0086 - 1 - 8316571

63. YUNAN KUNHUA GENERAL TRADING CORP.

Địa chỉ: 4 Wacangzhuang, Dongfeng road, West, Kunming, Yunnam. P.R.C

Điện thoại: 3163924

Fax: 3163634

64. QINGDAO TRADITONAL CHINESE MEDICINES CO., LTD

Địa chỉ: 101 No. 3 Yan'an Rd., Qingdao, Shandong Province, China

Điện thoại: 86 532 3869224

Fax: 8532 386821

